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TTYT 

(Bệnh 

viện 

hạng 
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IV)
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 dẫn 
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toán

Quyết định 

trúng thầu

I. Nhóm phát tán phong hàn

1 4 G3.050.N2 Kinh giới
Vị thuốc cổ truyền 

Kinh giới sao qua

Chùm 

hoa

Việt 

Nam

Herba 

Elsholtziae 

ciliatae

Sao qua Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT-00184-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 3 210,000 210,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

2 6 G3.66.N2 Quế chi Quế chi Cành
Việt 

Nam

Ramulus 

Cinnamomi
Thái phiến

Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-35528-21

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg          7            1 45,000 45,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

II. Nhóm phát tán phong nhiệt

3 29 G3.085.N2 Thăng ma
Vị thuốc cổ truyền 

Thăng ma
Thân rễ

Trung 

Quốc

Rhizoma 

Cimicifugae 
Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31906-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 4 756,000 756,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

III. Nhóm phát tán phong thấp

4 37 G3.26.N2 Độc hoạt Độc hoạt Rễ
Trung 

Quốc

Radix 

Angelicae 

pubescentis

Thái phiến
Túi 0,5Kg; 1Kg; 2Kg; 3Kg; 

4Kg; 5Kg

VCT-00377-

23

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Bắc 

Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH
Kg        27            7 153,930 153,930 + +

QĐ167/QĐ-

BV

5 37 G3.026.N2 Độc hoạt Độc hoạt phiến Rễ
Trung 

Quốc

Radix 

Angelicae 

pubescentis

Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31875-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 5 306,000 306,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

6 39 G3.42.N2
Vị thuốc cổ

truyền Hy thiêm 
Hy thiêm

Phần

trên mặt

đất

Việt 

Nam

Herba

Siegesbeckiae 
Sơ chế

Đóng túi PE

hàn kín, từ 1-10Kg
VD-33541-19

Công ty cổ phần

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH

PHÁT

Kg 11 3 60,000 60,000 + +
QĐ167/QĐ-

BV

7 41 G3.47.N2 Khương hoạt Khương hoạt
Rễ, thân 

rễ

Trung 

Quốc

Rhizoma et 

Radix 

Notopterygii

Thái phiến
Túi 0,5Kg; 1Kg; 2Kg; 3Kg; 

4Kg; 5Kg

VCT-00339-

22

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Bắc 

Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH
Kg        22            6 1,338,960 1,338,960 + +

QĐ167/QĐ-

BV

8 41 G3.047.N2 Khương hoạt
Vị thuốc cổ truyền 

Khương hoạt

Rễ, thân 

rễ

Trung 

Quốc

Rhizoma et 

Radix 

Notopterygii

Thái phiến Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT-00038-

20

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 4 1,837,500 1,837,500 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

9 44 G3.57.N2
Vị thuốc cổ truyền 

Mộc qua
Mộc qua Quả chín

Trung 

Quốc

Fructus 

Chaenomelis 

speciosae

Thái phiến
Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-33543-19

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg        11            3 100,000 100,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

10 44 G3.059.N2 Mộc qua
Vị thuốc cổ truyền 

Mộc qua

Quả 

chín

Trung 

Quốc

Fructus 

Chaenomelis 

speciosae

Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-33543-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 4 107,000 107,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

Phụ lục 3

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTYT HOÀI NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN NĂM 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-TTHN ngày        /01/2026 của Giám đốc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn)
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 BHYT thanh 

toán (+)
Ghi chú

Nguồn 

gốc (*)
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11 45 G3.58.N2

Vị thuốc cổ truyền 

Ngũ gia bì chân 

chim

Ngũ gia bì chân chim
Vỏ thân, 

vỏ cành

Việt 

Nam

Cortex 

Schefflerae 

heptaphyllae

Sơ chế
Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-33544-19

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg        11            3 50,000 50,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

12 45 G3.060.N2
Ngũ gia bì chân 

chim

Vị thuốc cổ truyền 

Ngũ gia bì chân chim

Vỏ thân, 

vỏ cành

Việt 

Nam

Cortex 

Schefflerae 

heptaphyllae

Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-33544-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg          3 50,000 50,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

13 47 G3.65.N2
Vị thuốc cổ truyền 

Phòng phong
Phòng phong Rễ

Trung 

Quốc

Radix 

Saposhnikoviae 

divaricatae

Thái phiến
Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-33549-19

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg        27            7 600,000 600,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

14 47 G3.068.N2 Phòng phong
Vị thuốc cổ truyền 

Phòng phong
Rễ

Trung 

Quốc

Radix 

Saposhnikoviae 

divaricatae 

Sơ chế

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-33549-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 3 1,133,000 1,133,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

15 50 G3.78.N2 Tang ký sinh Tang ký sinh

Thân 

cành và 

lá

Việt 

Nam

Herba Loranthi 

gracilifolii
Sơ chế

Túi 50 gói x3g, 6g; Túi 100g, 

500g, 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00435-

23

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU VIỆT NAM
Kg        27            7 135,450 135,450 + +

QĐ167/QĐ-

BV

16 53 G3.76.N2 Tần giao Tần giao Rễ
Trung 

Quốc

Radix 

Gentianae 

macrophyllae

Thái phiến Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT-00256-

22

Chi Nhánh Công Ty 

Cổ Phần  Dược 

Phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà Máy 

Dược Phẩm OPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 
Kg        27            7 441,000 441,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

17 53 G3.079.N2 Tần giao Tần giao phiến Rễ
Trung 

Quốc

Radix 

Gentianae 

macrophyllae

Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31192-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 5 514,000 514,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

18 54 G3.86.N2
Thiên niên kiện 

phiến
Thiên niên kiện Thân rễ

Việt 

Nam

Rhizoma 

Homalomenae 

occultae

Sơ chế
Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-31194-18

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg        11            3 136,000 136,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

19 54 G3.089.N2 Thiên niên kiện Thiên niên kiện phiến Thân rễ
Việt 

Nam

Rhizoma 

Homalomenae 

occultae

Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31194-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg          2 151,000 151,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

20 56 G3.95.N2 Uy linh tiên Uy linh tiên
Rễ, thân 

rễ

Trung 

Quốc

Radix et 

Rhizoma 

Clematidis

Sơ chế
Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-31202-18

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg        11            3 450,000 450,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

21 56 G3.098.N2 Uy linh tiên
Vị thuốc cổ truyền 

Uy Linh Tiên

Rễ, thân 

rễ

Trung 

Quốc

Radix et 

Rhizoma 

Clematidis

Sơ chế Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT-00192-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg        10 901,950 901,950 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

IV. Nhóm thuốc trừ hàn

V. Nhóm hồi dương cứu nghịch

22 68 G3.67.N2 Quế nhục Quế nhục
Vỏ thân, 

vỏ cành

Việt 

Nam

Cortex 

Cinnamomi
Thái phiến

Túi 50 gói x3g, 6g; Túi 100g, 

500g, 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00055-

20

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU VIỆT NAM
Kg        13            3 162,750 162,750 + +

QĐ167/QĐ-

BV

VI. Nhóm thanh nhiệt giải thử

VII. Nhóm thanh nhiệt giải độc

23 78 G3.008.N2 Bồ công anh
Vị thuốc cổ truyền 

Bồ công anh

Thân 

mang lá

Việt 

Nam

Herba 

Lactucae 

indicae

Sơ chế Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT- 00271-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 4.5 99,750 99,750 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT
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24 91 G3.48.N2

Vị thuốc cổ truyền 

Kim ngân hoa
Kim ngân hoa Nụ hoa

Việt 

Nam
Flos Lonicerae Sơ chế

Túi 50 gói x3g, 6g; Túi 100g, 

500g, 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00292-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU VIỆT NAM
Kg          6            1 525,000 525,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

25 91 G3.048.N2 Kim ngân hoa
Vị thuốc cổ truyền 

Kim ngân hoa
Nụ hoa

Việt 

Nam
Flos Lonicerae Sơ chế Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00292-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 3 945,000 945,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

26 96 G3.073.N2 Sài đất
Vị thuốc cổ truyền 

Sài đất

Phần 

trên mặt 

đất

Việt 

Nam
Herba Wedeliae Cắt đoạn Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00331-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 4 114,450 114,450 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

27 97 G3.090.N2 Thổ phục linh
Vị thuốc cổ truyền 

Thổ phục linh
Thân rễ

Việt 

Nam

Rhizoma 

Smilacis 

glabrae

Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31907-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 3 142,000 142,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

VIII. Nhóm thanh nhiệt tả hỏa

28 106 G3.041.N2 Huyền sâm Huyền sâm phiến Rễ
Việt 

Nam

Radix 

Scrophulariae
Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31180-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 2 123,000 123,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

29 109 G3.096.N2 Tri mẫu
Vị thuốc cổ truyền 

Tri mẫu chích muối
Thân rễ

Trung 

Quốc

Rhizoma 

Anemarrhenae
Chích muối Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT- 00268-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 3.5 399,000 399,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

IX. Nhóm thanh nhiệt táo thấp

30 124 G3.064.N2 Nhân trần 
Vị thuốc cổ truyền 

Nhân trần 

Thân, 

cành 

mang lá 

và hoa

Việt 

Nam

Herba 

Adenosmatis 

caerulei

Cắt đoạn

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31897-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 3 143,000 143,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

X. Nhóm thanh nhiệt lương huyết

31 130 G3.5.N2
Vị thuốc cổ truyền 

Bạch mao căn
Bạch mao căn Thân rễ

Việt 

Nam

Rhizoma 

Imperatae 

cylindricae

Thái phiến
Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-32877-19

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg          2           -   80,000 80,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

32 135 G3.72.N2 Sinh địa Sinh địa Rễ củ
Trung 

Quốc

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae

Thái phiến
Túi 0,5Kg; 1Kg; 2Kg; 3Kg; 

4Kg; 5Kg

VCT-00381-

23

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Bắc 

Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH
Kg        18            4 160,965 160,965 + +

QĐ167/QĐ-

BV

33 135 G3.075.N2 Sinh địa
Vị thuốc cổ truyền 

Sinh địa
Rễ củ

Trung 

Quốc

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae

Thái phiến Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT-00024-

20

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 4 555,450 555,450 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

34 137 G3.98.N2 Xích thược phiến Xích thược Rễ
Trung 

Quốc
Radix Paeoniae Thái phiến

Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-31205-18

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg          6            1 350,000 350,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

XI. Nhóm thuốc trừ đàm

XII. Nhóm thuốc chỉ khái bình suyễn

XIII. Nhóm thuốc bình can tức phong

35 171 G3.012.N2 Câu đằng
Vị thuốc cổ truyền 

Câu đằng

Đoạn 

thân ( 

đoạn 

cành) 

có gai 

hình 

móc câu

Việt 

Nam

Ramulus cum 

unco Uncariae
Sơ chế Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00296-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 3 840,000 840,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT
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36 173 G3.24.N2
Vị thuốc cổ truyền 

Địa long chế
Địa long

Toàn 

thân

Việt 

Nam
Pheretima

Tẩm rượu 

gừng

Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-31172-18

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg          7            1 1,000,000 1,000,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

XIV. Nhóm thuốc an thần

37 181 G3.51.N2 Lạc tiên Lạc tiên

Phần 

trên mặt 

đất

Việt 

Nam

Herba 

Passiflorae
Sơ chế

Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-35399-21

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg 11       3          45,000 45,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

XV. Nhóm thuốc khai khiếu

XVI. Nhóm thuốc hành khí

38 208 G3.095.N2 Trần bì
Vị thuốc cổ truyền 

Trần bì sao vàng

Vỏ quả 

chín

Pericarpium 

Citri 

reticulatae 

perenne

Sao vàng Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT-00031-

20

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 2 213,150 213,150 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

XVII. Nhóm thuốc hoạt huyết, khứ ứ

39 212 G3.23.N2
Đào nhân sao vàng 

bỏ vỏ
Đào nhân Hạt

Trung 

Quốc
Semen Pruni

Sao vàng 

bỏ vỏ
Túi 1Kg, 2Kg, 3Kg, 4Kg, 5Kg

VCT-00352-

23

Công ty cổ phần 

dược liệu Trường 

Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRƯỜNG XUÂN
Kg        11            3 404,250 404,250 + +

 QĐ 167/QĐ-

BV

41 213 G3.38.N2 Hồng Hoa Hồng hoa Hoa
Trung 

Quốc

Flos Carthami 

tinctorii
Sơ chế Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00206-

22

Chi Nhánh Công Ty 

Cổ Phần  Dược 

Phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà Máy 

Dược Phẩm OPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 
Kg        11            3 645,750 645,750 + +

 QĐ 167/QĐ-

BV

42 217 G3.44.N2 Kê huyết đằng Kê huyết đằng Thân
Việt 

Nam

Caulis 

Spatholobi
Thái phiến

Túi 0,5Kg; 1Kg; 2Kg; 3Kg; 

4Kg; 5Kg

VCT-00378-

23

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Bắc 

Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH
Kg        11            3 65,940 65,940 + +

QĐ 167/QĐ-

BV

43 221 G3.60.N2 Ngưu tất chích rượu Ngưu tất Rễ
Trung 

Quốc

Radix 

Achyranthis 

bidentatae

Chích rượu Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT-00070-

20

Chi Nhánh Công Ty 

Cổ Phần  Dược 

Phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà Máy 

Dược Phẩm OPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 
Kg        24            4 183,750 183,750 + +

 QĐ 167/QĐ-

BV

44 226 G3.99.N2 Xuyên khung Xuyên khung Thân rễ
Trung 

Quốc

Rhizoma 

Ligustici 

wallichii

Thái phiến Túi 1Kg, 2Kg, 3Kg, 4Kg, 5Kg
VCT-00372-

23

Công ty cổ phần 

dược liệu Trường 

Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRƯỜNG XUÂN
Kg        25            6 169,050 169,050 + +

 QĐ 167/QĐ-

BV

45 226 G3.102.N1 Xuyên khung
Vị thuốc cổ truyền 

Xuyên khung
Thân rễ

Trung 

Quốc

Rhizoma 

Ligustici 

wallichii

Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-33557-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg          8 375,000 375,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

XVIII. Nhóm thuốc chỉ huyết

XIX. Nhóm thuốc thẩm thấp lợi thủy

46 258 G3.103.N2 Ý dĩ Ý dĩ chế Hạt
Trung 

Quốc
Semen Coicis

Sao vàng 

với cám

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31206-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 8.5 112,000 112,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

XX. Nhóm thuốc trục thủy

XXI. Thuốc tả hạ, nhuận hạ

XXII. Nhóm thuốc hóa thấp tiêu đạo

47 275 G3.056.N2 Mạch nha
Vị thuốc cổ truyền 

Mạch nha

Quả 

chín

Việt 

Nam

Fructus Hordei 

germinatus
Sao vàng Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00297-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 4.5 67,200 67,200 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT
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48 279 G3.092.N2 Thương truật

Vị thuốc cổ truyền 

Thương truật sao 

vàng

Thân rễ
Trung 

Quốc

Rhizoma 

Atractylodis
Sao vàng Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00030-

20

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 2 751,800 751,800 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

XXIII. Nhóm thuốc thu liễm, cố sáp

XXIV. Thuốc an thai

XXV. Nhóm thuốc bổ huyết

49 295 G3.6.N2
Bạch Thược Chích 

Rượu
Bạch thược Rễ

Trung 

Quốc

Radix Paeoniae 

lactiflorae
Chích rượu Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00195-

22

Chi Nhánh Công Ty 

Cổ Phần  Dược 

Phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà Máy 

Dược Phẩm OPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 
Kg        22            6 370,650 370,650 + +

 QĐ 167/QĐ-

BV

50 295 G3.006.N2 Bạch thược

Vị thuốc cổ truyền 

Bạch thược chích 

rượu

Rễ
Trung 

Quốc

Radix Paeoniae 

lactiflorae
Chích rượu

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31856-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg          3 284,000 284,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

51 296 G3.27.N2 Đương Quy
Đương quy (Toàn 

quy)
Rễ

Trung 

Quốc

Radix 

Angelicae 

sinensis

Thái phiến Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg
VCT-00394-

23

Chi Nhánh Công Ty 

Cổ Phần  Dược 

Phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà Máy 

Dược Phẩm OPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 
Kg        32            6 507,150 507,150 + +

QĐ167/QĐ-

BV

52 296 G3.027.N2
Đương quy (Toàn 

quy)

Vị thuốc cổ truyền 

Đương Quy Chích 

Rượu

Rễ
Trung 

Quốc

Radix 

Angelicae 

sinensis

Chích rượu
Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg, 

20Kg

VCT-00250-

22

Công ty CP Đông Y 

Dược Thăng Long

Công ty CP Đông Y Dược 

Thăng Long
Kg 5.5 890,400 890,400 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

53 298 G3.028.N1 Hà thủ ô đỏ Hà thủ ô đỏ chế Rễ củ
Trung 

Quốc

Radix 

Fallopiae 

multiflorae

Chế đậu 

đen

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31177-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 2 303,000 303,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

54 299 G3.54.N2 Long nhãn Long nhãn Áo hạt
Việt 

Nam
Arillus Longan Sơ chế Túi 1Kg, 2Kg, 3Kg, 4Kg, 5Kg

VCT-00396-

23

Công ty cổ phần 

dược liệu Trường 

Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU TRƯỜNG XUÂN
Kg        11            3 292,950 292,950 + +

QĐ167/QĐ-

BV

55 299 G3.055.N2 Long nhãn
Vị thuốc cổ truyền 

Long nhãn
Áo hạt

Việt 

Nam
Arillus Longan Sơ chế Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00298-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 8 492,450 492,450 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

XXVI. Nhóm thuốc bổ âm

56 303 G3.13.N2 Câu kỷ tử Câu kỷ tử Quả chín
Trung 

Quốc
Fructus Lycii Sấy

Túi 0,5Kg; 1Kg; 2Kg; 3Kg; 

4Kg; 5Kg

VCT-00375-

23

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Bắc 

Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH
Kg        16            4 183,960 183,960 + +

 QĐ 167/QĐ-

BV

57 303 G3.013.N2 Câu kỷ tử
Vị thuốc cổ truyền 

Câu Kỷ Tử

Quả 

chín

Trung 

Quốc
Fructus Lycii Sơ chế Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00180-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 2 399,000 399,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

58 309 G3.072.N2 Sa sâm
Vị thuốc cổ truyền 

Sa sâm
Rễ

Trung 

Quốc
Radix Glehniae Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31901-19
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 4 672,000 672,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

XXVII. Nhóm thuốc bổ dương
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59 315 G3.14.N2 Cẩu tích sao vàng Cẩu tích Thân rễ
Việt 

Nam
Rhizoma Cibotii Sao vàng

Túi 50 gói x3g, 6g; Túi 100g, 

500g, 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00543-

25

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU VIỆT NAM
Kg        11            3 98,000 98,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

60 315 G3.014.N2 Cẩu tích
Vị thuốc cổ truyền 

Cẩu tích chích rượu
Thân rễ

Việt 

Nam
Rhizoma Cibotii Chích rượu Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00036-

20

Công ty cổ phần 

dược liệu Việt Nam

Công ty cổ phần dược liệu Việt 

Nam
Kg 6 115,500 115,500 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

61 316 G3.017.N2 Cốt toái bổ Cốt toái bổ chế Thân rễ
Trung 

Quốc

Rhizoma 

Drynariae
Chích rượu

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31170-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 6 200,000 200,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

62 319 G3.25.N2
Vị thuốc cổ truyền 

Đỗ trọng
Đỗ trọng Vỏ thân

Trung 

Quốc

Cortex 

Eucommiae
Thái phiến

Túi 0,5Kg; 1Kg; 2Kg; 3Kg; 

4Kg; 5Kg

VCT-00301-

22

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Bắc 

Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH
Kg        27            7 143,955 143,955 + +

QĐ167/QĐ-

BV

63 319 G3.025.N2 Đỗ trọng Đỗ trọng phiến Vỏ thân
Trung 

Quốc

Cortex 

Eucommiae
Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31175-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 6 200,000 200,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

64 327 G3.94.N2 Tục đoạn Tục đoạn Rễ
Việt 

Nam
Radix Dipsaci Thái phiến

Túi 0,5Kg; 1Kg; 2Kg; 3Kg; 

4Kg; 5Kg

VCT-00387-

23

Công ty cổ phần 

Dược phẩm Bắc 

Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM BẮC NINH
Kg        11            3 200,970 200,970 + +

QĐ167/QĐ-

BV

65 327 G3.097.N2 Tục đoạn Tục đoạn phiến Rễ
Việt 

Nam
Radix Dipsaci Thái phiến

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31201-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg          5 473,000 473,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

XXVIII. Nhóm thuốc bổ khí

66 329 G3.9.N2 Cam thảo chích mật Cam thảo Rễ
Trung 

Quốc

Radix 

Glycyrrhizae
Chích mật Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00499-

24

Chi Nhánh Công Ty 

Cổ Phần  Dược 

Phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà Máy 

Dược Phẩm OPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 
Kg        18            4 170,100 170,100 + +

QĐ167/QĐ-

BV

67 329 G3.009.N2 Cam thảo
Vị thuốc cổ truyền 

Cam thảo Chích mật
Rễ

Trung 

Quốc

Radix 

Glycyrrhizae
Chích mật

Túi PE hàn kín chứa 50g, 

100g, 250g, 500g, 1Kg, 2Kg, 

3Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg, 25Kg

VD-31168-18
Công ty CP DP 

Thành Phát
Công ty CP DP Thành Phát Kg 4.5 314,000 314,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

68 330 G3.20.N2 Đại táo Đại táo Quả chín
Trung 

Quốc

Fructus Ziziphi 

jujubae
Sấy khô Túi 1Kg, 5Kg

VCT-00262-

22

Công ty cổ phần 

dược liệu Ninh Hiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

LIỆU NINH HIỆP
Kg        24            7 93,000 93,000 + +

QĐ167/QĐ-

BV

69 330 G3.020.N2 Đại táo
Vị thuốc cổ truyền 

Đại táo

Quả 

chín

Trung 

Quốc

Fructus Ziziphi 

jujubae

Phơi, sấy 

khô

Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg, 

20Kg

VCT-00153-

21

Công ty CP Đông Y 

Dược Thăng Long

Công ty CP Đông Y Dược 

Thăng Long
Kg 2 182,700 182,700 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

70 331 G3.22.N2
Đảng sâm chích 

gừng
Đảng sâm Rễ

Trung 

Quốc

Radix 

Codonopsis
Chích gừng

Đóng túi PE hàn kín, từ 1-

10Kg
VD-31171-18

Công ty cổ phần 

dược phẩm Thành 

Phát

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM THÀNH PHÁT
Kg        30            8 499,000 499,000 + +

 QĐ 167/QĐ-

BV

71 331 G3.022.N2 Đảng sâm
Vị thuốc cổ truyền 

Đảng sâm chích gừng
Rễ

Trung 

Quốc

Radix 

Codonopsis
Chích gừng

Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg, 

20Kg

VCT-00143-

21

Công ty CP Đông Y 

Dược Thăng Long

Công ty CP Đông Y Dược 

Thăng Long
Kg 6 827,400 827,400 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT
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72 333 G3.030.N2 Hoài sơn

Vị thuốc cổ truyền 

Hoài sơn sao
Rễ củ

Việt 

Nam

Tuber 

Dioscoreae 

persimilis

Sao cám
Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg, 

20Kg

VCT-00158-

21

Công ty CP Đông Y 

Dược Thăng Long

Công ty CP Đông Y Dược 

Thăng Long
Kg 5.0 147,000 147,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

73 334 G3.34.N2 Hoàng kỳ Hoàng kỳ (Bạch kỳ) Rễ
Trung 

Quốc

Radix Astragali 

membranacei
Thái phiến Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg

VCT-00258-

22

Chi Nhánh Công Ty 

Cổ Phần  Dược 

Phẩm OPC tại Bình 

Dương - Nhà Máy 

Dược Phẩm OPC.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

PHẨM OPC 
Kg        11            3 215,250 215,250 + +

 QĐ 167/QĐ-

BV

74 334 G3.033.N2 Hoàng kỳ (Bạch kỳ)
Vị thuốc cổ truyền 

Hoàng Kỳ Chích Mật
Rễ

Trung 

Quốc

Radix Astragali 

membranacei
Chích mật

Túi 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg, 

20Kg

VCT-00251-

22

Công ty CP Đông Y 

Dược Thăng Long

Công ty CP Đông Y Dược 

Thăng Long
Kg 6.0 378,000 378,000 + +

QĐ 3749/QĐ-

SYT

Tổng: 74 thuốc
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